	Trường TH A MA KHÊ

Lớp: 4......

Họ và tên: ....................................................................... 


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN TOÁN

Thời gian: ......... phút


	Điểm
	Lời phê của cô giáo




* Khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1- câu 7)

  Câu 1. (0,5 điểm)   Trong các phân số: 
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Câu 2. (0,5 điểm) Phân số lớn hơn 1 là phân số nào? 
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Câu 3. (1 điểm) Phân số 
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 là được rút gọn thành phân số tối giản là?  
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Câu 4. (1 điểm) Kết quả của phép tính 
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Câu 5. (1 điểm) 4679 hm2  = … km2  … hm2

A. 467 km2 9 hm2



  
B. 4km2 679 hm2
C. 46 km2 79 hm2




D. 4657 km2 0 hm2
Câu 6. (1 điểm) 205 giây  = … phút … giây    
A. 3 phút 25 giây 




B. 2 phút 85 giây 

C. 1 phút 140 giây




D. 3 phút 15 giây

Câu 7. (1 điểm) Hình thoi có hai cặp cạnh song song và.......cạnh bằng nhau? Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

    A. 1


B. 4


C. 3


D. 2

Câu 8:  1 điểm Tính

 a./  eq \s\don1(\f(2,3))  + eq \s\don1(\f(4,3))  =   .............................................................................................................

 b./ eq \s\don1(\f(3,2))  - eq \s\don1(\f(1,3))  =   ...............................................................................................................

Câu 9. (2 điểm) Hai kho chứa 2.752 tấn thóc. Biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 
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 số thóc của kho thứ hai. Tìm số thóc của mỗi kho. 
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Câu 10. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất. 
      27 
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	Trường TH A MA KHÊ
Lớp: 4......
Họ và tên: ....................................................................... 


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐ HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN TOÁN

Thời gian: ......... phút


	Điểm
	Lời phê của cô giáo




* Khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1- câu 8)

  Câu 1. (0,5điểm) M1. Trong các phân số phân số: 
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  phân số nào       bằng 
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Câu 2. (0,5 điểm) M1.  Phân số lớn hơn 1 là phân số nào? 


A. 
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Câu 3. (1 điểm) M2. Phân số 
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là được rút gọn thành phân số tối giản là?  
A. 
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Câu 4. (1 điểm) M3 Kết quả của phép tính 
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Câu 5. (1 điểm) M1. 467 9 hm2  = … km2 … hm2

A. 467 km2 9hm2



  
B. 4 km2 679 hm2
C. 46 km279 hm2




D. 4.657 km2 0 hm2
Câu 6. (1 điểm) M2. 205 giây  = …  phút … giây    

A. 3 phút 25 giây 




B. 2 phút 85 giây 

C. 1 phút 140 giây




D. 3 phút 15 giây

Câu 7. (1 điểm) M1. Hình thoi có hai cặp cạnh song song và.......cạnh bằng nhau? Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

    A. 1


B. 4


C. 3


D. 2

Câu 8. (1 điểm) M2

. a./  eq \s\don1(\f(2,3))  + eq \s\don1(\f(4,3))  =   .............................................................................................................

 b./ eq \s\don1(\f(3,2))  - eq \s\don1(\f(1,3))  =   ...............................................................................................................

Câu 9. (2 điểm) M3. Hai kho chứa 2752 tấn thóc. Biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 
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 số thóc của kho thứ hai. Tìm số thóc của mỗi kho. 
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Câu10. (1 điểm) M4. Tính bằng cách thuận tiện nhất. 
      27 
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4

PHẦN I: (4 điểm) Câu 1,2,3,4,7,8 mỗi câu (1,0 điểm) Câu 5,6 mỗi câu 0,5 điểm

	Câu số
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	C
	A
	B

	Điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5
	1,0


Câu 8: ( 1,0 đ) Mỗi ý đúng 0,5 đ
Câu 9 :  (2 điểm ). Tóm tắt:



    Kho thứ nhất:
                                                                                              2.752tấn

       Kho thứ hai  :

Bài giải
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

2.752 : 8 
[image: image65.wmf]´

 3 = 1.032 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

2.752 – 1.032 = 1.720 (tấn)

                         Đáp số : Kho 1: 1.032 tấn thóc

                                        Kho 2: 1.720 tấn thóc

Câu 10. (1điểm) M4
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	Trường TH A MA KHÊ
Lớp: 4......
Họ và tên: .......................................................................
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐ HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2020 – 2021

MÔN: TIẾNG VIỆT


	Điểm
	Lời phê của cô giáo




I. PHẦN ĐỌC: (10 điểm)                 

1. Đọc thành tiếng (3 điểm) Học sinh bốc thăm đọc bài và trả lời 1 câu hỏi nội dung đoạn đọc (có bài đọc sẵn trên phiếu). 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG

CON LỪA GIÀ VÀ NGƯỜI NÔNG DÂN
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại xảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Và cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già và cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì khi cứu con lừa lên cả. Thế là ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình.

Câu hỏi

- Chuyện gì đã xảy ra với chú lừa nhỏ ? 

- Vì sao người đàn ông quyết định chôn sống chú lừa? 

Họ xúc đất đổ vào giếng. Ngay từ đầu, con lừa như hiểu được chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó con lừa bỗng trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và ông vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước chân lên cao hơn. Chỉ một lúc sau, mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.

(Sưu tầm)

Câu hỏi
- Lúc đầu chú lừa đã làm gì khi bị ông chủ đổ đất cát xuống? 

- Nhờ đâu chú lừa nhỏ thoát ra khỏi cái giếng? 

CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU

Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa ra giam ở Côn Đảo.
(Trích trong quyển Cẩm nang đội viên) 
Câu hỏi: 

- Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng vào năm bao nhiêu tuổi?

- Chị Sáu bị giặc Pháp bắt giữ, tra tấn, giam cầm trong hoàn cảnh nào?

2. Đọc thầm (7 điểm) Đọc thầm bài văn “Nếu ước mơ đủ lớn” và trả lời các câu hỏi.

NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN
Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ. Có lần, hai bác cháu nói chuyện, cô bé bảo: “Cháu muốn vào đại học. Nhưng cháu chỉ có thể theo học nếu có học bổng. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng. Ba cháu bảo nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.”

Một hôm, thấy cô bé buồn, tôi hỏi, cô trả lời:

- Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. Như vậy thì nói gì đến học bổng được nữa!

- Ý ba cháu thế nào?

- Ba cháu bảo: “Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con, ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình!”

Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học. Vừa vào trường, cô nhận được tin dữ: ba bị ung thư.

Trước khi qua đời, ông nắm lấy bàn tay cô, gắng sức nói: “Tiếp tục ước mơ con nhé! Đừng để ước mơ của con chết theo ba.”

Những năm tiếp theo quá khó khăn đối với cô. Nhưng cô đã hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc. Bởi vì mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ lời ba: “Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc”. Và tôi nghe cô nói với bạn bè: “Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại chỉ là chuyện nhỏ.”

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1 (0,5 điểm). Cô bé ham mê môn thể thao nào? 

A. Bóng đá.

B. Bóng rổ.

C. Bóng bàn.
D. Cầu lông.

Câu 2 (0,5 điểm). Cô bé buồn phiền vì điều gì? 

A. Không đủ chiều cao để chơi cho đội bóng rổ hạng nhất.

B. Không đủ tiền để tham gia khoá huấn luyện của đội bóng quốc gia.

C. Không có học bổng để theo học đại học.

D. Các huấn luyện viên không nhận vào đội bóng rổ của trường.

Câu 3 (0,5 điểm). Ba dòng nào dưới đây nêu đúng điều bố cô bé đã nói với cô?
A. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con.

B. Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc.

C. Nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.

D. Cần phải biết khắc phục nhược điểm của bản thân.

Câu 4 (0,5 điểm). Vì sao cô được cấp học bổng vào đại học? 

A. Vì đội bóng của cô giành giải nhất.
B. Vì đội bóng của cô giành giải nhì.
C. Vì đội bóng của cô giành giải ba.
D. Vì đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc.

Câu 5 (0,5 điểm). Câu “Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc”. Thuộc kiểu câu nào sau đây?

A. Câu kể: “Ai làm gì?”



B. Câu kể: “Ai thế nào?”

C. Câu kể: “Ai là gì?”   



D. Câu khiến.

Câu 6 (0,5 điểm). Trạng ngữ có trong câu: “Những năm tiếp theo, cô đã hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc”. là: 

A. Trạng ngữ chỉ thời gian. 


B. Trạng ngữ chỉ nơi chốn.
C. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân.


D. Trạng ngữ chỉ mục đích.

Câu 7 (1 điểm). Theo em, ước mơ thế nào là đủ lớn

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 8 (1 điểm). Chuyển câu khiến “Đừng để ước mơ của con chết theo ba.” thành hai câu khiến mới bằng cách sử dụng từ cầu khiến khác. 

a) ………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………

Câu 9 (1 điểm). Em cũng đã từng ước mơ. Em hãy kể một ước mơ và cho biết em đã làm gì để thực hiện ước mơ đó? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 10 (1 điểm). Viết câu văn tả hình dáng của một con vật trong đó có sử dụng từ ngữ gợi tả và biện pháp so sánh.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

II. PHẦN VIẾT. (10 điểm)

1. Chính tả: (nghe – viết) (3 điểm) Thời gian: 15 phút

Đoạn viết: “Quê hương em” (bài chọn ngoài)
2. Tập làm văn (7 điểm) (35 phút)  

Đề: Tả một con vật mà em thích.

Chính tả

 “Quê hương em”
"Ò ó o ....." Tiếng gáy vang của chú gà trống đã xé tan màn đêm yên tĩnh. Một ngày mới lại bắt đầu trên quê hương em. Cảnh bình minh trên quê hương em thật tuyệt đẹp. Sáng sớm, khi ông mặt trời còn chưa hé rạng đông, mọi người đã bắt đầu thức dạy và tất bật với công việc của mình. Một vài bác nông dân đã ra đường từ sáng sớm, họ mang theo cuốc, thuổng ra đồng để vun vén bờ ruộng, khơi mở kênh rạch. Không khí buổi sáng trong lành và thoáng đáng. Những cánh đồng xanh non mơn mởn chạy dài đến tít tận chân trời. Màu xanh ấy mở ra một không gian rộng lớn và thoáng đãng, trần ngập sức sống.
	Trường TH A MA KHÊ
Lớp: 4......
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐ HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN TIẾNG VIỆT

Thời gian: ......... phút


	Điểm
	Lời phê của cô giáo




I. PHẦN ĐỌC: (10 điểm)                 

1. Đọc thành tiếng (3 điểm) Học sinh bốc thăm đọc bài và trả lời 1 câu hỏi nội dung đoạn đọc (có bài đọc sẵn trên phiếu).

2. Đọc thầm (7 điểm) Đọc thầm bài văn “Nếu ước mơ đủ lớn” và trả lời các câu hỏi.

NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN
Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ. Có lần, hai bác cháu nói chuyện, cô bé bảo: “Cháu muốn vào đại học. Nhưng cháu chỉ có thể theo học nếu có học bổng. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng. Ba cháu bảo nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.”

Một hôm, thấy cô bé buồn, tôi hỏi, cô trả lời:

- Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. Như vậy thì nói gì đến học bổng được nữa!

- Ý ba cháu thế nào?

- Ba cháu bảo: “Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con, ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình!”

Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học. Vừa vào trường, cô nhận được tin dữ: ba bị ung thư.

Trước khi qua đời, ông nắm lấy bàn tay cô, gắng sức nói: “Tiếp tục ước mơ con nhé! Đừng để ước mơ của con chết theo ba.”

Những năm tiếp theo quá khó khăn đối với cô. Nhưng cô đã hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc. Bởi vì mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ lời ba: “Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc”. Và tôi nghe cô nói với bạn bè: “Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại chỉ là chuyện nhỏ.”

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. (0,5 đ) M1 Cô bé ham mê môn thể thao nào? 

A. Bóng đá.

B. Bóng rổ.

C. Bóng bàn.

D. Cầu lông.

Câu 2. (0,5 đ) M1. Cô bé buồn phiền vì điều gì? 

A. Không đủ chiều cao để chơi cho đội bóng rổ hạng nhất.

B. Không đủ tiền để tham gia khoá huấn luyện của đội bóng quốc gia.

C. Không có học bổng để theo học đại học.

D. Các huấn luyện viên không nhận vào đội bóng rổ của trường.

Câu 3. (0,5 đ) M2 Ba dòng nào dưới đây nêu đúng điều bố cô bé đã nói với cô?
A. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con.

B. Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc.

C. Nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.

D. Cần phải biết khắc phục nhược điểm của bản thân.

Câu 4. (0,5 đ) M2 Vì sao cô được cấp học bổng vào đại học? 

A.Vì đội bóng của cô giành giải nhất.
B. Vì đội bóng của cô giành giải nhì.
C. Vì đội bóng của cô giành giải ba.
D. Vì đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc.

Câu 5. (0,5 đ) M2 Câu “Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc”. Thuộc kiểu câu nào sau đây?

B. Câu kể: “Ai làm gì?”.



B. Câu kể: “Ai thế nào?”.
C. Câu kể: “Ai là gì?”.   



D. Câu khiến.
Câu 6. (0,5 đ ) M1 Trạng ngữ có trong câu: “Những năm tiếp theo, cô đã hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc”. là: 
     A. Trạng ngữ chỉ thời gian


B. Trạng ngữ chỉ nơi chốn
     C. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân


D. Trạng ngữ chỉ mục đích

Câu 7. (1 đ) M3 Theo em, ước mơ thế nào là đủ lớn

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 8. (1 đ) M3 Chuyển câu khiến “Đừng để ước mơ của con chết theo ba.” thành hai câu khiến mới bằng cách sử dụng từ cầu khiến khác. 

a) ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Câu 9. (1 đ) M4 Em cũng đã từng ước mơ. Em hãy kể một ước mơ và cho biết em đã làm gì để thực hiện ước mơ đó? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 10. (1 đ) M4 Viết câu văn tả hình dáng của một con vật trong đó có sử dụng từ ngữ gợi tả và biện pháp so sánh.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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I. PHẦN ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng (3 điểm) Học sinh đọc bài đã cho khoảng  85- 90 tiếng/ 1 phút) và trả lời các câu hỏi (3 điểm)

* Cách đánh giá, cho điểm:

+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 0,5 điểm (đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm, đọc sai quá 5 tiếng: 0 điểm)

+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và các cụm từ cho rõ nghĩa: 0,5 điểm (ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: 0,5 điểm, ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

+ Biết thể hiện cảm xúc trong giọng đọc: 0,5 điểm (giọng đọc chưa thể hiện rõ cảm xúc: 0,5 điểm; giọng đọc không thể hiện đúng cảm xúc: 0 điểm).

+ Đọc đúng tốc độ (90 tiếng/ phút): 0,5 điểm 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

2. Đọc hiểu: (7 điểm) 

* Trắc nghiệm: (3 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	A
	C
	D
	B
	A


* Tự luận: (4 Điểm) Mỗi câu đúng 1 điểm.

Câu 7. Theo em, ước mơ thế nào là đủ lớn? (1điểm) 
Ước mơ đủ lớn là một ước mơ có ý nghĩa, mang lại hạnh phúc cho bản thân mình và nhiều người khác, đồng thời phải là ước mơ cho người ta phấn đấu không ngừng, cố gắng hết mình, vượt qua mọi khó khăn để đạt được.

Câu 8. Chuyển câu khiến “Đừng để ước mơ của con chết theo ba.” thành hai câu khiến mới bằng cách sử dụng từ cầu khiến khác. (1 điểm)
a. Mong ước mơ của con đừng chết theo ba!

b. Xin đừng để ước mơ của con chết theo ba!

Câu 9. Em cũng đã từng ước mơ. Em hãy kể một ước mơ và cho biết em đã làm gì để thực hiện ước mơ đó? (1 điểm) Em ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành phi công, được lái chiếc máy bay bay lượn trên bầu trời. Em luôn phấn đấu học thật giỏi và chăm tập thể dục để rèn luyện sức khỏe tốt ngay từ bây giờ.
Câu 10. Viết câu văn tả hình dáng của một con vật trong đó có sử dụng từ ngữ gợi tả và biện pháp so sánh. (1 điểm)

Cô nàng vẹt có chiếc mỏ dài, nhọn hoắt, phần trên dài hơn phần dưới, khoằm xuống uốn cong như một chiếc lưỡi câu.

II. PHẦN VIẾT (10 điểm)

1.Chính tả: (3 điểm) “Quê hương em
Nghe viết đoạn khoảng  85 chữ/ 15 phút

- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, đúng kiểu chữ, cở chữ, trình bày đúng, viết sạch đẹp (1,5 điểm)

- Viết đúng chính tả không sai quá 5 lỗi  1,5 đ (mắc 2-3 lỗi trừ 0,25 điểm, mắc 5 lỗi trừ 0,5 điểm). Trừ không quá 2 điểm. 

2.Tập làm văn: (7 điểm)

Viết bài văn miêu tả đúng thể thức (đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài). Dùng từ hợp lí , viết trọn câu, diễn đạt rõ ý , lời văn tự nhiên, chân thành, không mắc lỗi chính tả. Chữ viết rõ ràng , sạch sẽ, rõ 3 phần .

      
* Thang điểm cụ thể:
- Viết được đoạn mở bài:  1đ

- Thân bài: 3,5 điểm ( nội dung: 1,5 điểm; kĩ năng: 1,5 điểm; cảm xúc 0,5 điểm)

- Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ: 0,5 điểm

- Hình thức diễn đạt, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác 0,5 đ 

- Viết có sáng tạo: 0,5 điểm 

- Viết được đoạn kết bài: 1 điểm

	Trường: TH A MA KHÊ

Lớp: 4… 
Họ và tên: ……………………………..................................
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Địa lý và Lịch sử - Khối 4

Năm học: 2020 – 2021

Thời gian: 40 phút


	Điểm

	Lời phê của cô giáo


PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm).

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất của câu 1, câu 2, câu 3
 Câu 1: Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần năm nào?M1
A. năm 1200          B. năm 1300            C. năm 1400           D. năm 1500

Câu 2 (1 điểm). Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì? M2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …….
Câu 3 (1 điểm). Tác phẩm nào dưới đây không phải của Nguyễn Trãi?
A. Bộ Lam Sơn thực lục.




B. Bộ Đại Việt sử kí toàn thư.

C. Dư địa chí.





D. Quốc âm thi tập.

Câu 4 (1 điểm). Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: 

	A
	
	B

	“Chiếu khuyến nông”
	
	Phát triển giáo dục

	Mở cửa biển, mở cửa biên giới
	
	Phát triển nông nghiệp

	“Chiếu lập học"
	
	Phát triển kinh tế



Câu 5 (1 điểm).  Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào? 
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm).

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất của câu 1, câu 2.
Câu 1(1 điểm). Những lọai cây công nghiệp nào được trồng chủ yếu ở tỉnh Đắc Lắc 





A. Cà phê, cao su, tiêu, chè.



B. Cà phê, cao su, tiêu, điều.                                                                              
C. Cà phê, cao su, tiêu, mắc ca.



D. Cà phê, cao su, tiêu, bông.                                                                              

Câu 2 (1 điểm Vì sao người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối được nhiều?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3 (1 điểm). Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp: 
(sông; tấp nập; xuồng ghe; rau quả, thịt cá, quần áo; các chợ nổi)

Chợ nổi thường họp ở những đoạn ……………………................ thuận tiện cho việc gặp gỡ của ……………………..……… Việc mua bán ở ………………………........ diễn ra ………….……............
các loại hàng hóa bán ở chợ là ……………………………....................

Câu 4 (1 điểm).  Em hãy nêu vai trò của biển , đảo , quần đảo đối với nước ta ?
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... Câu 5 (1 điểm).  . Ngày giải phóng thị xã BUÔN HỒ là :
A. 10/03/1975



B. 30/04/1975
C. 12/03/1975


          D.26/03/1975 
HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 4  
PHẦN I: LỊCH SỬ  (5 điểm).
Câu 1 (1 điểm) Khoanh vào ý  C
Câu 2 (1 điểm) ………………………………………………….
Câu 3 (1 điểm) Khoanh vào ý  D

Câu 4: (1 điểm) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:
Đáp án đúng là:

	A
	
	B

	“Chiếu khuyến nông”
	
	Phát triển giáo dục

	Mở cửa biển, mở cửa biên giới
	
	Phát triển nông nghiệp

	“Chiếu lập học"
	
	Phát triển kinh tế


Câu 5. (1 điểm) Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh là: 

Sau khi vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng cơ hội đó, Nguyễn Ánh đã huy động lực lượng tấn công nhà Tây Sơn. Năm 1802 triều đại Tây Sơn bị lật đỗ. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long, định đô ở Phú Xuân (Huế).

PHẦN II: ĐỊA LÍ  (5 điểm).
Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào ý D         

Câu 2. : Đồng bằng duyên hải miền Trung trồng được nhiều lúa vì:

Đất phù sa tương đối màu mở, khí hậu nóng ẩm nên thuận lợi cho trồng lúa.

Câu 3. (1 điểm)  

Thứ tự điền đúng là: 

sông; xuồng, ghe; các chợ nổi; tấp nập; rau quả, thịt cá, quần áo    
Câu 4. (Biển Đông là kho muối  vô tận, đồng thời có nhiều khoáng sản,  hải sản quý và có vai trò điều hòa khí hậu, Ven bờ có nhiều bãi tắm đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch  và xây dựng cảng biển
Câu 5.. C. 12/03/1975






? Tấn











? Tấn
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